
SỞ NN VÀ PTNT BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

Số:         /GM-CCKL 

 

Bình Định, ngày      tháng 10 năm 2024 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Hội giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh Bình Định  

và triển khai các quy định liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh  

giống cây trồng lâm nghiệp 

 
 

 Chi cục Kiểm lâm tổ chức họp bàn về một số nội dung với Hội giống cây 

trồng lâm nghiệp tỉnh Bình Định và triển khai các quy định liên quan đến công tác 

sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp cụ thể như sau: 

Chủ trì: Ông Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. 

1. Thành phần tham dự, kính mời: 

a) Ông: Bùi Tấn Thành, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT dự và chỉ đạo. 

b) Đại diện Hội giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh Bình Định
1
.  

- Ông: Đào Duy Đôn; Phó chủ tịch; 

- Bà: Phan Thị Hạnh; Phó chủ tịch; 

- Ông: Nguyễn Văn Thùy; Phó chủ tịch. 

- Ông: Nguyễn Ngọc Đạo; Ủy viên ban chấp hành, kiêm thư ký. 

c) Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. 

d) Đại diện các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên 

địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo).  

2. Nội dung: Họp bàn về một số nội dung với Hội giống cây trồng lâm 

nghiệp tỉnh Bình Định. 

3. Thời gian: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 19/10/2024 (Thứ bảy). 

  4. Địa điểm: Hội trường Chi cục Kiểm lâm, số 24 Lê Hồng Phong, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

5. Chuẩn bị: 

a) Phòng Sử dụng và Phát triển rừng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan.  

b) Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo thời gian làm việc, gửi giấy mời 

cho Hội giống và xác nhận thành phần tham gia. 

c) Hội giống liên hệ với các đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm 

nghiệp để gửi giấy mời và xác nhận số lượng tham dự. 

                                           
1
 Ông: Đào Duy Đôn SĐT: 0988858146; Bà Phan Thị Hạnh: 0914177514; Ông Nguyễn Ngọc Đạo: 0913451539. 

Ông: Nguyễn Văn Thùy: 0977478499 
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Chi cục Kiểm lâm kính mong quý đại biểu sắp xếp tham gia đúng thời gian, địa điểm./. 
 

 

Nơi nhận:                                                         CHI CỤC TRƢỞNG 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng TC-HC; 

- Lưu: VT, SDPTR.  

  

 
 
 

 

 

Lê Đức Sáu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SXKD GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP  

  

TT 
Tên đơn vị  

(theo địa bàn tổ chức sản xuất) 
Địa điểm đơn vị đang Sản xuất Địa chỉ liên hệ  

Điện thoại 

liên hệ 

I Huyện An Lão       

1 Cơ sở SXKD giống cây trồng LN Hồng Vân TT. An Lão, An Lão TT. An Lão, An Lão 0392099928 

2 Cơ sở sản xuất cây giống LN Huỳnh Văn Công Xã An Trung huyện An Lão 
Bình Chương Nam, Hoài Đức, Hoài 

Nhơn 
0988492581 

3 Cơ sở SXKD giống cây trồng Đào Thị Hòa Thôn Tân An, An Tân, An Lão Tân An, An Tân, An Lão 0965592099 

4 Cơ sở SXKD giống cây trồng LN Trần Đình Tám Xã An Tân, An Lão An Tân, An Lão 0962220799 

5 Cơ sở sản xuất kinh doanh Giống cây LN Tín Toàn Xã An Hòa Xã An Hòa   

6 
Cơ sở sản xuất kinh doanh Giống cây LN Tuyết 

Trang 
      

II Huyện Hoài Nhơn       

1 Ban quản lý rừng phòng  hộ Hoài Nhơn Đệ Đức 3, Hoài Tân, Hoài Nhơn Đệ Đức 3, Hoài Tân, Hoài Nhơn 02563861782 

2 Công ty TNHH sản xuất TM và DV Đức Thịnh Tấn Thạnh 2, Hoài Hảo, Hoài Nhơn Tấn Thạnh 2, Hoài Hảo, Hoài Nhơn 0914028256 

3 Cơ sở Bảy Cát TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn 0914003316 

4 Công ty TNHH Tú Nguyên Diễm Khánh, Hoài Đức, Hoài Nhơn Diễm Khánh, Hoài Đức, Hoài Nhơn 0977478499 

5 Cơ sở Phùng Diên Tài Lương, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn Tài Lương, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn 0986263233 

6 Công ty SXTM DV Hương Phong Tấn Thạnh 1,Hoài Hảo, Hoài Nhơn Tấn Thạnh 1,Hoài Hảo, Hoài Nhơn 0975066179 

7 Cơ sở sản xuất cây giống LN Huỳnh Văn Công Bình Chương Nam, Hoài Đức, Hoài Nhơn 
Bình Chương Nam, Hoài Đức, Hoài 

Nhơn 
0988492581 

8 Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Đỗ Hồng Mỹ An Sơn, Hoài Châu, Hoài Nhơn An Sơn, Hoài Châu, Hoài Nhơn 0979709725 

9 Cơ sở sản xuất giống cây trồng Nguyễn Ngọc Thiên Ngọc Sơn Nam, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn 
Ngọc Sơn Nam, Hoài Thanh Tây, Hoài 

Nhơn 
0389792192 

10 Cơ sở cây giống Thành Thúy Thôn Lại Khánh Tây, Hoài Đức, Hoài Nhơn 
Thôn Lại Khánh Tây, Hoài Đức, Hoài 

Nhơn 
0914130612 

11 Cơ sở giống cây trồng Minh Khang Thôn Phụng Du 1, Hoài Hảo, Hoài Nhơn 
Thôn Phụng Du 1, Hoài Hảo, Hoài 

Nhơn 
0907721824 

12 Cơ sở giống cây trồng Nguyễn Thị Nga Thôn Tấn Thạnh 1, Hoài Hảo, Hoài Nhơn 
Thôn Tấn Thạnh 1, Hoài Hảo, Hoài 

Nhơn 
0354024153 
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13 Cơ sở SX cây giống Tùng Dương Tấn Thạnh 2, Hoài Hảo, Hoài Nhơn Tấn Thạnh 2, Hoài Hảo, Hoài Nhơn 0983865035 

14 Cơ sở sản xuất cây giống LN Nguyễn Bá Thạch Xã Hoài Xuân huyện Hoài Nhơn Định Bình, Hoài Đức, Hoài Nhơn 0988853189 

15 Cơ sở giống cây trồng Muời Nung Diễn Khánh, Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn 
Diễn Khánh, Hoài Đức, huyện Hoài 

Nhơn 
0987926759 

16 Công ty CP Đầu tư và KD tổng hợp Thương Thảo Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn 0914062955 

17 Cơ sở sản xuất cây giống Văn Thịnh Xóm 2, Huy Văn, Hoài Sơn, Hoài Nhơn Xóm 2, Huy Văn, Hoài Sơn, Hoài Nhơn  0988,815,095 

18 Cơ sở GCT Lê Thị Hồng Trang Ngọc Sơn Bắc, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn 
Ngọc Sơn Bắc, Hoài Thanh Tây, Hoài 

Nhơn 
 0978,164,750 

19 Cơ sở giống cây lâm nghiệp Võ Tài Xuân Vinh, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn Xuân Vinh, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn   

20 Cơ sở giống cây lâm nghiệp Nguyễn Thái Nguyên Ngọc Sơn Nam, Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn 
Ngọc Sơn Nam, Hoài Thanh Tây, Hoài 

Nhơn 
0368299079 

21 Cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp Lê Ngọc Mỹ Thọ, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn Mỹ Thọ, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn 0979377945 

22 Cơ sở giống cây trồng Trịnh Đức Kính An Sơn, Hoài Châu, Hoài Nhơn; An Sơn, Hoài Châu, Hoài Nhơn; 0962824959 

23 Cơ sở SX giống cây lâm nghiệp Nguyễn Minh Trí Diễn Khánh, Hoài Đức, Hoài Nhơn; Diễn Khánh, Hoài Đức, Hoài Nhơn; 0974449960 

24 Cơ sở SX giống lâm nghiệp Đặng Công Sơn Lại Khánh Tây, Hoài Đức, Hoài Nhơn;  Lại Khánh Tây, Hoài Đức, Hoài Nhơn;  01665517390 

25 Cơ sở sản xuất giống cây trồng thanh Tuấn Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn Hoài Thanh Tây Hoài Nhơn 0383769148 

III Huyện Hoài Ân       

1 Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Việt Tiến Xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân Phú Hữu 1, Ân Tường Tây Hoài Ân.  0914152445 

2 
Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Hồng 

Vân 
Xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân 

TT. An Lão, An Lão. ĐT: 

01692.099.928 
01692099928 

3 Cơ sở SXKD giống cây trồng Nguyễn Văn Hùng Phú Hữu 1, Ân Tường Tây, Hoài Ân.  Phú Hữu 1, Ân Tường Tây, Hoài Ân.  0987989916 

4 Cơ sở SXKD giống cây trồng LN Nguyễn Bình Bình Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân;  Bình Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân;  0978987841 

5 Cơ sở SXKD giống cây trồng LN Hồ Minh Đức Thạch Long 1, Ân Tường Đông, Hoài Ân;   
Thạch Long 1, Ân Tường Đông, Hoài 

Ân;   
0974257101 

6 Cơ sở SXKD giống cây trồng LN Minh Dũng Phú Hữu 1, Ân Tường Tây, Hoài Ân; Phú Hữu 1, Ân Tường Tây, Hoài Ân; 0974119327 

7 Cơ sở SXKD GCT LN Văn Thành Tân Thạnh, Ân Tường Tây, Hoài Ân; Tân Thạnh, Ân Tường Tây, Hoài Ân;   

8 Cơ sở giống cây trồng lâm nghiệp Dương Văn Út Bình Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân;  Bình Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân;  0388146781 

9 Cơ sở giống cây trồng lâm nghiệp Trần Thanh Vinh Xuân Sơn, Ân Hữu, Hoài Ân;  Xuân Sơn, Ân Hữu, Hoài Ân;  0396669735 

10 Cơ sở SXKD giống cây trồng LN Hồ Thi Phụng Lộc Giang, Ân Tường Đông, Hoài Ân Lộc Giang, Ân Tường Đông, Hoài Ân   

11 
Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Thành 

Dân 
 Bình Hòa Nam, Ân Hảo Đông, Hoài Ân;  

 Bình Hòa Nam, Ân Hảo Đông, Hoài 

Ân;  
0988829593 
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12 Cơ sở SXKD GCTLN Nguyễn Văn Thân;  Phú Hữu 1, Ân Tường Tây, Hoài Ân;  Phú Hữu 1, Ân Tường Tây, Hoài Ân;  01257479051 

13 Cơ sở SXKD GCTLN Nguyễn Văn Vương; Phú Ninh, Ân Nghĩa, Hoài Ân;   Phú Ninh, Ân Nghĩa, Hoài Ân;   0976527827 

14 Cơ sở SXKD GCTLN Huỳnh Thị Nhanh Vạn Trung, Ân Hảo Tây, Hoài Ân;  Vạn Trung, Ân Hảo Tây, Hoài Ân;    

15 Cơ sở SXKD giống cây trồng LN Võ Thị Luyến Ân Nghĩa, Hoài Ân;  Ân Nghĩa, Hoài Ân;  0985261236 

16 Cơ sở SXKD giống cây trồng Trần Văn Giữ Ân Tín, Hoài Ân Ân Tín, Hoài Ân   

17 Hộ SXKD giống cây trồng LN Bùi Xuân Tùng Ân Mỹ, Hoài Ân Ân Mỹ, Hoài Ân 0367830349 

18 Hộ SXKD giống cây trồng LN Lê Đức Quyết Ân Hảo Đông Ân Hảo Đông 0389076720 

19 Hộ SXKD giống cây trồng LN Trần Duy Tin Ân Tường Tây Ân Tường Tây 0349999225 

20 Cơ sở SXKD giống cây LN Lê Văn Xuân Ân Mỹ, Hoài Ân Ân Mỹ, Hoài Ân 0332308253 

21 Vườn ươm Mỹ Thành Ân Mỹ, Hoài Ân Ân Mỹ, Hoài Ân   

IV Huyện Phù Mỹ Ân Mỹ, Hoài Ân Ân Mỹ, Hoài Ân   

1 Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ Trà Lương, Mỹ Trinh, Phù Mỹ;       Trà Lương, Mỹ Trinh, Phù Mỹ;       02563855168 

2 
Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Đức 

Trọng 
Xã Mỹ Châu, Phù Mỹ.                                 Mỹ Châu, Phù Mỹ.                                 0914238705 

3 Cơ sở sản xuất giống cây trồng LN Nguyễn Nam Hoà Tân, Mỹ Đức, Phù Mỹ;  Hoài Tân, Mỹ Đức, Phù Mỹ;  01675494229 

4 Công ty TNHH sản xuất và tư vấn Nông Lâm Khoảnh 6, tiểu khu 160B, Mỹ Trinh, Phù Mỹ 
82 Trần Khánh Dư, Quang Trung,  Quy 

Nhơn 
0913 622 623 

5 Cơ sở sản xuất giống cây trồng Nguyễn Văn Hiếu Chánh Thuận, Mỹ Trinh, Phù Mỹ.  Chánh Thuận, Mỹ Trinh, Phù Mỹ.  0984428922 

6 Công ty TNHH Lâm nghiệp Duy Hoàng Xã Mỹ Hiệp huyện Phù Mỹ 
Tổ 49, KV 5, P. Quang Trung, TP. Quy 

Nhơn.  
0914088679 

7 Cơ sở giống lâm nghiệp Minh Phú Xã Mỹ Hòa, Phù Mỹ 
Tổ 49, KV 5, P. Quang Trung, TP. Quy 

Nhơn.  
0979777648 

8 Cơ sở Lê Duy Lộc Thái - Mỹ Châu - Phù Mỹ. Lộc Thái - Mỹ Châu - Phù Mỹ. 0934922722 

9 Cơ sở sản xuất giống cây trồng Nguyễn Văn Thơ Chánh Thuận, Mỹ Trinh, Phù Mỹ.  Chánh Thuận, Mỹ Trinh, Phù Mỹ.    

10 Cơ sở cây giống Quốc Toàn Hòa Đông, Mỹ Đức, Phù Mỹ        Hòa Đông, Mỹ Đức, Phù Mỹ        0912201842 

11 Cơ sở SX cây giống lâm nghiệp Hoàng Hảo Lộc Thái - Mỹ Châu - Phù Mỹ. Lộc Thái - Mỹ Châu - Phù Mỹ. 01236904133 

12 
Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Huỳnh Văn 

Sự 
Lộc Thái, Mỹ Châu, Phù Mỹ;  Lộc Thái, Mỹ Châu, Phù Mỹ;  0973170370 

13 Cơ sở cây giống Thành Lợi Hoài Tân, Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ. Hoài Tân, Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ. 0987638953 

14 Cơ sở cây giống Lành Vy Hoài Tân, Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ.  Hoài Tân, Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ.  0987638958 
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15 Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Lê Thị Nhàn Chánh Thuận, Mỹ Trinh, Phù Mỹ;  Chánh Thuận, Mỹ Trinh, Phù Mỹ;  0386817810 

16 Cơ sở sản xuất giống cây trồng Hoồ Trọng Nghĩa Trung Hội, Mỹ Trinh, Phù Mỹ;  Trung Hội, Mỹ Trinh, Phù Mỹ;  01683955884 

17 Cơ sở sản xuất giống cây trồng Nguyễn Đình Chi Trung Hội, Mỹ Trinh, Phù Mỹ;  Trung Hội, Mỹ Trinh, Phù Mỹ;  01687382586 

18 Cơ sở giống cây lâm nghiệp Vũ Tùng Mỹ Trinh, Phù Mỹ;  Mỹ Trinh, Phù Mỹ;  0963220178 

19 Cơ sở giống cây lâm nghiệp Huỳnh Văn Bích Lộc Thái - Mỹ Châu - Phù Mỹ. Lộc Thái - Mỹ Châu - Phù Mỹ. 0989962395  

20 Cơ sở giống cây lâm nghiệp Nguyên Đức Mỹ Hiệp, Phù Mỹ Mỹ Hiệp, Phù Mỹ 0369522220 

V Huyện Phù Cát       

1 Cơ sở SXKD và DV giống cây trồng Năm Chung Cát Hiệp, Phù Cát.   Cát Hiệp, Phù Cát.   0364472158 

2 Công ty TNHH LN Đức Nhật Khoảnh 5, tiểu khu 243a, Cát Trinh, Phù Cát 
Tổ 32, KV 4, P. Quang Trung, TP.Quy 

Nhơn  
0984336616 

3 Công ty TNHH TCDV Nông lâm AHB Miền Trung Khoảnh 5, tiểu khu 230, Cát Hanh, Phù Cát 
Tổ 42, KV6, Nhơn Bình, TP. Quy 

Nhơn;  
0913451539 

4 Công ty TNHH  GCT Anh Vũ Cát Sơn - Phù Cát  Cát Sơn - Phù Cát  0978042798 

5 Cơ sở sản xuất giống cây trồng Năm Hương Mỹ Long, Cát Hưng, Phù Cát; Mỹ Long, Cát Hưng, Phù Cát; 0989641448 

6 Cơ sở sản xuất giống cây trồng Ngọc Thuận Liên Trì, Cát Nhơn, Phù Cát;  Liên Trì, Cát Nhơn, Phù Cát;  0975741227 

7 Cơ sở sản xuất giống cây trồng Lâm Tân Liên Trì, Cát Nhơn, Phù Cát;  Liên Trì, Cát Nhơn, Phù Cát;  01696218907 

8 Cơ sở sản xuất giống cây trồng Lê Thị Thu Hà Phú Kim, Cát Trinh, Phù Cát,  Phú Kim, Cát Trinh, Phù Cát,  0914844885 

9 Công ty TNHH LN Miền Trung Cát Hanh, Phù Cát;  Cát Hanh, Phù Cát;  0913416748 

10 Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây lâu năm Khoảnh 2, tiểu khu 238, Cát Hiệp, Phù Cát Xã Cát Hanh, Phù Cát;  0913416748 

11 Cơ sở vườn ươm Phú Sỹ khoảnh 5, tiểu khu 243A, Cát Trinh, Phù Cát, Cát Trinh, Phù Cát, 0364701329 

VI Huyện Vĩnh Thạnh       

1 Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh.               TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh.               02563886299 

2 Ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh.              TT. Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh.              02563786459 

3 Cơ sở GCTLN Lệ Trinh Xã Vĩnh  Hòa, Vĩnh Thanh. Vĩnh Hòa Hòa, Vĩnh Thanh.   

VII Huyện Tây Sơn       

1 Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn Tây Xuân, Tây Sơn                          Tây Xuân, Tây Sơn                          02563880228 

2 Chi nhánh Công ty TNHH Tân Phú Hiệp TT. Phú Phong, Tây Sơn.                  TT. Phú Phong, Tây Sơn.                  0978799765 

3 Cơ sở SXKD cây giống lâm nghiệp Lê Ngọc Tân xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn.  xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn.  0913434659 

4 Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Đào Liên Thủ Thiện Hạ, Bình Nghi, Tây Sơn.  Thủ Thiện Hạ, Bình Nghi, Tây Sơn.  0985317049 
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5 Cơ sở sản xuất giống cây LN Nguyễn Bá Mười Thôn 3, Bình Nghi, Tây Sơn Thôn 3, Bình Nghi, Tây Sơn; 0964625040 

6 Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn Bình Tân, Tây Sơn Bình Tân, Tây Sơn   

7 Cơ Sở GCTLN Hiền Tâm Xã Bình Thành, Tây Sơn Xã Bình Thành, Tây Sơn   

8 Hiền Phương       

IX Huyện Tuy Phƣớc       

1 Trung tâm giống cây trồng Bình Định Khoảnh 1, tiểu khu 312A, Phước Lộc 
Km6, Đường Hùng Vương, TP. Quy 

Nhơn.  
02563848201 

2 Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH và CN Xã Phước Thành, Tuy Phước 386 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn; 02563828131 

3 Công ty TNHH Vũ Hà Phước Thành, Tuy Phước KV5, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn.   0983022367 

4 DNTN Dịch vụ cây trồng Nguyên Hạnh Phước Thành, Tuy Phước 67 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn.                 0914177514 

5 Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Nam Phước Thành, Tuy Phước 
27 Phạm Thị Đào, P. Ghềnh Ráng, Quy 

Nhơn;  
0983957857 

6 Cơ sở Lâm Tứ Ngọc Thạch 2, Phước An, Tuy Phước.  Ngọc Thạch 2, Phước An, Tuy Phước.  0974741441 

7 Cơ sở giống cây trồng Hoàng Đạt Phước Thành, Tuy Phước 
334/9 Tây Sơn, P.Quang Trung,Quy 

Nhơn,  
0935754388 

8 Công ty TNHH Thành Trinh Cảnh An 2, Phước Thành, Tuy Phước  Cảnh An 2, Phước Thành, Tuy Phước  0986874067 

9 Cơ sở giống cây trồng An Vinh Thông Tằng Hòa, Canh Vinh, Vân Canh;  
Thông Tằng Hòa, Canh Vinh, Vân 

Canh;  
0904081739 

10 Cơ sở cây giống Minh Phát Xã Phước Thành, Tuy Phước 
Tổ 49, KV 5, P. Quang Trung, TP. Quy 

Nhơn;  
0905479659 

11 Công ty TNHH Thương Mại Nguyên Lâm 
Thôn Bình An 2,Phước Thành, huyện Tuy 

Phuớc; 

Thôn Bình An 2,Phước Thành, huyện 

Tuy Phuớc; 
0967377019 

12 Cơ sở giống lâm nghiệp Tùng Khang Bình An 1, Phước Thành, Tuy Phước;  Bình An 1, Phước Thành, Tuy Phước;  0935016579 

13 Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp An Hưng Thôn Bình An, Phước Thành, Tuy Phước; 
Thôn Bình An, Phước Thành, Tuy 

Phước; 
0935903178 

14 Công ty TNHH Tổng hợp Thành Nhân Phước Thành, Tuy Phước;  Phước Thành, Tuy Phước;  0356310729 

X Huyện Vân Canh       

1 Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh TT. Vân Canh, Vân Canh                TT. Vân Canh, Vân Canh                02563888526 

2 Ban quản lý rừng phòng hộ Vân Canh TT. Vân Canh, Vân Canh.               TT. Vân Canh, Vân Canh.               02566284308 

3 Xí nghiệp lâm nghiệp Pisico Xã Canh Vinh, Vân Canh 
Ngã ba Phú Tài,Trần Quang Diệu, Quy 

Nhơn   
02563841182 
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4 Công ty TNHH lâm nghiệp Miền Trung Xã Canh Vinh, Vân Canh 
Tổ 49, KV 5, P. Quang Trung, TP. Quy 

Nhơn.  
0914216454 

5 Công ty TNHH Hoa Đôn Xã Canh Vinh, Vân Canh Phước Thành, Tuy Phước.                  0988858146 

6 DNTN Trọng Thủy Canh Hiển, Vân Canh.                 Canh Hiển, Vân Canh.                 02563888226 

7 DNTN cây giống Hoa viên Bình Định Ngọc Thạch 2, Phước An, Tuy Phước. Ngọc Thạch 2, Phước An, Tuy Phước. 0913414042 

8 Cơ sở Lê Văn Trung Xã Canh Vinh, Vân Canh 873 Hùng Vương, TP. Quy Nhơn.  0977504936 

9 Cơ sở sản xuất cây giống Thanh Ngàn Canh Hiệp, Vân Canh.                            Canh Hiệp, Vân Canh.                            0976576118 

10 Cơ sở SXKD và DV giống cây trồng Thiện Nhân Xã Canh Vinh, Vân Canh 
Tổ 47, KV 5, P. Quang Trung, TP. Quy 

Nhơn.  
0983462782 

11 Cơ sở SXKD giống cây trồng Đình Thụ 
Khoảnh 7, tiểu khu 367, Canh Thuận, Vân 

Canh 

07 Ngô Bàn, P. Quang Trung, TP. Quy 

Nhơn. ĐT:  
0984451727 

12 Công ty TNHH Hạnh Đài Canh Vinh, Vân Canh.                             Canh Vinh, Vân Canh.                             0968104449 

13 Công ty TNHH sản xuất và tư vấn Nông Lâm Xã Canh Vinh, Vân Canh 
82 Trần Khánh Dư, Quang Trung,  TP. 

Quy Nhơn 
0913 622 623 

14 Cơ sở SXKD giống cây trồng Thôn Quê Thôn 2, TT. Vân Canh, Vân Canh.  Thôn 2, TT. Vân Canh, Vân Canh.  0914087559 

15 Cơ sở Nguyễn Đức Hậu Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh.  Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh.  0985256096 

16 Cơ sở Bốn Em Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh.  Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh.  0984239057 

17 Cơ sở Lâm Vụ Thắng Lợi, Canh Vinh, Vân Canh.  Thắng Lợi, Canh Vinh, Vân Canh.  01652847600 

18 Cơ sở Trần Kim Xiếu Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh;  Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh;  0986541211 

19 Công ty TNHH Danh Thành Đạt 
Khoảnh 2, tiểu khu 340, Canh Vinh, Vân 

Canh 

277 Lạc Long Quân, Trần Quang Diệu, 

Quy Nhơn,  
0905456899 

20 Cơ sở Nguyễn Lý Khánh Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh,  Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh,  0985797034 

21 Cơ sở Phan Thế Bảo Hiệp Hưng, Canh Hiệp, Vân Canh,  Hiệp Hưng, Canh Hiệp, Vân Canh,  01696196035 

22 Cơ sở SXKD giống cây trồng Văn Sỹ Tân Quang, Canh Hiển, Vân Canh.  Tân Quang, Canh Hiển, Vân Canh.  0906940840 

23 Cơ sở sản xuất giống lâm nghiệp Thùy Trang Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh,  Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh,    

24 Cơ sở SX giống cây lâm nghiệp Nguyễn Bá Đào Bình Long - Canh Vinh - Vân Canh,  Bình Long - Canh Vinh - Vân Canh,  0962168677 

25 Cơ sở SXCGLN Hùynh Thị Thanh Hương Thôn 4, Canh Hiệp, Vân Canh,  Thôn 4, Canh Hiệp, Vân Canh,  0986954069 

26 Cơ sở SXCGLN Đinh Công Cường Thôn 4, Canh Hiệp, Vân Canh,  Thôn 4, Canh Hiệp, Vân Canh,  0984426168 

27 Cơ sở giống cây trồng An Vinh Thông Tằng Hòa, Canh Vinh, Vân Canh;  
Thông Tằng Hòa, Canh Vinh, Vân 

Canh;  
 0904,081,739 

28 Cơ sở Ngọc Hùng Thôn Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh;  Thôn Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh;  0349114451 
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29 Cơ sở giống cây lâm nghiệp Trương Thành Dy Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh; Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh; ĐT:  0348791434 

30 Công ty TNHH giống cây trồng Danh Thu Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh;  
Tổ 2, KV 8, P. Nhơn Phú, TP. Quy 

Nhơn;  
 0978,991,045 

31 Cơ sở sản xuất giống cây trồng Hoàng Vũ Tân Quang, Canh Hiển, Vân Canh. Tân Quang, Canh Hiển, Vân Canh. 0935094456 

32 
Cơ sở giống cây trồng lâm nghiệp Phạm Hồng 

Thắng 
Hiệp Vinh, Canh Vinh, Vân Canh;  Hiệp Vinh, Canh Vinh, Vân Canh;  0983348864 

33 Cơ sở SXKD GCT LN Lê Hữu Tường Xóm 3, Tân Vinh, Canh Vinh, Vân Canh;  
Xóm 3, Tân Vinh, Canh Vinh, Vân 

Canh;  
01883694134 

34 Cơ sở SXKD giống cây trồng LN Nguyễn Văn Sơn Hiển Đông; xã Canh Hiển, huyện Vân Canh  
Hiển Đông; xã Canh Hiển, huyện Vân 

Canh  
0395373758 

35 Doanh nghiệp TN Quyên Thắng Thôn Thịnh văn I, TT Vân Canh, Vân Canh;  
Thôn Thịnh văn I, TT Vân Canh, Vân 

Canh;  
 0977,078,589 

36 Cơ sở Mai Xuân Diệp Hiển Đông; xã Canh Hiển, huyện Vân Canh  
Hiển Đông; xã Canh Hiển, huyện Vân 

Canh  
0919112302 

37 Cơ sở SX giống cây lâm nghiệp Thanh Vân Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh;  Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh;  0964724668 

38 Cơ sở giống cây lâm nghiệp Nguyễn Văn Tiến An Long 1, Canh Vinh, Vân Canh;  An Long 1, Canh Vinh, Vân Canh;  0365709155 

39 Cơ sở SX giống cây lâm nghiệp Nguyễn Vũ Bảo Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh;  Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh;  0352847849 

40 DNTN Cảnh Toàn Hiệp Hội, TT. Vân Canh, Vân Canh; Hiệp Hội, TT. Vân Canh, Vân Canh; 0914139178 

41 Công ty TNHH Long Phụng Canh Vinh, Vân Canh Phú Đông, Tuy Hòa, Phú Yên;  0979452538 

42 Cơ sở sản xuất giống lâm nghiệp Mai Xuân Ba Hiển Đông, Canh Hiển, Vân Canh;  Hiển Đông, Canh Hiển, Vân Canh;  0988608762 

43 Cơ sở giống cây trồng lâm nghiệp Phương Tuyền Hiển Đông, Canh Hiển, Vân Canh;  Hiển Đông, Canh Hiển, Vân Canh;  03634294446 

44 Cơ sở giống cây trồng Mai Hạnh Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh;  Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh;  0914124523 

45 Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Thanh Giảng Thôn 3, TT. Vân Canh, Vân Canh;  Thôn 3, TT. Vân Canh, Vân Canh;  0989643005 

46 Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Hồng Thơ Thông Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh;  
Thông Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân 

Canh;  
0941291963 

47 Cơ sở giống cây trồng Thanh Lâm Hiển Đông, Canh Hiển, Vân Canh;  Hiển Đông, Canh Hiển, Vân Canh;  0985202724 

48 Cơ sở SX giống cây trồng lâm nghiệp Vân Canh Tân Thuận, TT. Vân Canh, Vân Canh;  Tân Thuận, TT. Vân Canh, Vân Canh;  0989290479 

49 Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Thừa Vân Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh; Hiệp Vinh 1, Canh Vinh, Vân Canh; 0395714571 

50 Cơ sở sản xuất giống Nguyễn Thị Hồng Thôn 4, Canh Hiệp, Vân Canh;  Thôn 4, Canh Hiệp, Vân Canh;  03626239483 

51 Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Hắc Hổ Canh Vinh, Vân Canh; Canh Vinh, Vân Canh; 0984337881 

52 Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Tám Lên Canh Vinh, Vân Canh;  Canh Vinh, Vân Canh;  0987528062 
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53 Cơ sở giống cây trồng Kim Sơn  Canh Hiển, Vân Canh;   Canh Hiển, Vân Canh;  0978711 019 

54 Cơ sở giống cây trồng Đức Việt TT Vân Canh, Vân Canh TT Vân Canh, Vân Canh 0984906712 

55 Cơ sở giống cây trồng Huỳnh Thị Diễm Ly Canh Hiệp, Vân Canh.                            Canh Hiệp, Vân Canh.                            0968032533 

56 Cơ sở giống cây trồng Văn Bảy xã Canh Hiển, huyện Vân Canh xã Canh Hiển, huyện Vân Canh 0382181018 

57 Công ty TNHH Lâm nghiệp Đức Nhật xã Canh Hiển, huyện Vân Canh xã Canh Hiển, huyện Vân Canh 0981039076 

58 Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Quỳnh Anh Thị trấn Vân Canh Thị trấn Vân Canh   

XI TP. Quy Nhơn       

1 Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 
Đường Hùng Vương, Nhơn Phú, TP. Quy 

Nhơn.  

Đường Hùng Vương, Nhơn Phú, TP. 

Quy Nhơn.  
02563848557 

2 Cơ sở giống cây trồng Q&T Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn 179 Cần Vương, TP. Quy Nhơn        0914158299 

3 Công ty Cổ phần giống LN vùng Nam Trung Bộ Khu vực 5, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn 
Khu vực 5, P.Quang Trung, TP.Quy 

Nhơn 
0563 846 053 

4 Cơ sở SX CGLN Hiền Phương xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn, 01282761115 

5 Cơ sở CG Lâm nghiệp Thủy Sỹ Tổ 4, KV 7, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn;  
Tổ 4, KV 7, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy 

Nhơn;  
0972460018 

6 Cơ sở SXKD cây giống lâm nghiệp Trần Văn Sơn 
Khoảnh 3a, tiểu khu 351, Canh Vinh, Vân 

Canh 

KV2, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn;  
0914243406 

7 Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Thiệt Tùng Phước Mỹ, Quy Nhơn,  Phước Mỹ, Quy Nhơn,  0354723450 
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